
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn thi Số tờ Ký nộp bài

1 1 Nguyễn Văn Chinh 19/01/1984 Nhãn khoa Tai mũi họng

2 2 Nguyễn Văn Sơn 24/10/1982 Nhãn khoa Tai mũi họng

3 3 Nguyễn Đăng Thu 20/06/1982 Nhãn khoa Tai mũi họng

4 4 Nguyễn Thị Bích 26/10/1985 Nhi khoa Truyền nhiễm

5 5 Nguyễn Bá Giang 18/10/1983 Nhi khoa Truyền nhiễm

6 6 Nguyễn Thị Hạnh 07/07/1988 Nhi khoa Truyền nhiễm

7 7 Lương Đức Huy 09/12/1979 Nhi khoa Truyền nhiễm

8 8 Lương Thành Long 04/11/1986 Nhi khoa Truyền nhiễm

9 9 Nguyễn Thành Long 27/02/1989 Nhi khoa Truyền nhiễm

10 10 Trần Thị Ngân 18/06/1986 Nhi khoa Truyền nhiễm

11 11 Lê Thị Thu Phương 02/08/1989 Nhi khoa Truyền nhiễm

12 12 Nguyễn Văn Tuân 23/08/1984 Nhi khoa Truyền nhiễm

13 13 Nguyễn Văn Vinh 04/08/1980 Nhi khoa Truyền nhiễm

14 14 Nguyễn Huy Hà 30/04/1985 Vi sinh y học Truyền nhiễm

15 15 Nguyễn Trung Thành 02/05/1989 Vi sinh y học Truyền nhiễm

16 16 Nông Thanh Thảo 18/12/1989 Hóa sinh y học Miễn dịch

17 17 Phạm Thị Diệp 01/08/1981 Da liễu Hồi sức cấp cứu

18 18 Nguyễn Sơn Tùng 13/04/1989 Da liễu Hồi sức cấp cứu

19 19 Bùi Thị Thùy Linh 24/09/1988 Lao và bệnh phổi Hồi sức cấp cứu

20 20 Trần Thị Huyền Trang 12/07/1991 Nội khoa Hồi sức cấp cứu

21 21 Lương Tiến Thành 18/10/1990 Truyền nhiễm Hồi sức cấp cứu

22 22 Lò Văn Chiến 20/10/1988 Y học gia đình Hồi sức cấp cứu

23 23 Đỗ Trọng Hiếu 03/10/1986 Y học gia đình Hồi sức cấp cứu

24 24 Lò Văn Pánh 14/04/1985 Y học gia đình Hồi sức cấp cứu
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1 25 Đinh Tuấn Anh 01/09/1989 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

2 26 Vi Thái Bằng 17/07/1981 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

3 27 Nguyễn Văn Dũng 25/07/1986 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

4 28 Trịnh Ngọc Hải 13/09/1988 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

5 29 Lò Văn Hải 25/05/1981 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

6 30 Đỗ Quang Hiếu 25/12/1990 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

7 31 Hoàng Hải Huân 20/11/1979 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

8 32 Vũ Mạnh Hùng 09/02/1989 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

9 33 Nguyễn Thu Hường 22/03/1984 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

10 34 Hạ Mạnh Linh 01/09/1989 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

11 35 Phùng Xuân Long 15/06/1990 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

12 36 Nguyễn Hồng Nhung 10/02/1990 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

13 37 Lê Ánh Hồng Phong 28/09/1989 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

14 38 Nguyễn Minh Phương 12/11/1975 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

15 39 Nguyễn Văn Quy 27/11/1985 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

16 40 Nguyễn Khắc Thanh 28/11/1990 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

17 41 Nguyễn Văn Tình 10/07/1991 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

18 42 Phạm Văn Trường 27/01/1990 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

19 43 Nguyễn Minh Tuấn 11/11/1978 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

20 44 Trần Đức Việt 08/05/1989 Hồi sức cấp cứu Tim mạch

21 45 Dương Văn Dinh 27/12/1988 Ngoại khoa Gây mê hồi sức

22 46 Tạ Trung Dũng 14/11/1987 Ngoại khoa Gây mê hồi sức

23 47 Hoàng Văn Thu 10/08/1987 Ngoại khoa Gây mê hồi sức

24 48
Chantho 

CHANHTHALAVONG
02/03/1980 Ngoại khoa Gây mê hồi sức
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1 49 Giáp Ngọc Biện 24/07/1988 Chẩn đoán hình ảnh BCVL và NLTA 

2 50 Phạm Thị Hiền 07/03/1986 Chẩn đoán hình ảnh BCVL và NLTA 

3 51 Lý Ngọc Hoàng 29/10/1990 Chẩn đoán hình ảnh BCVL và NLTA 

4 52 Quách Thế Tùng 23/06/1990 Phục hồi chức năng Giải phẫu

5 53 Nguyễn Thùy Linh 20/01/1992 Răng Hàm Mặt Giải phẫu

6 54 Lộc Thị Cừ 15/10/1989 Sản phụ khoa Giải phẫu

7 55 Nguyễn Hải Dương 09/11/1989 Sản phụ khoa Giải phẫu

8 56 Nguyễn Mạnh Hùng 16/03/1987 Sản phụ khoa Giải phẫu

9 57 Phạm Duy Linh 02/07/1989 Sản phụ khoa Giải phẫu

10 58 Dương Thị Bình 10/05/1989 Ung thư Giải phẫu bệnh

11 59 Phạm Tiến Bình 21/07/1984 Ung thư Giải phẫu bệnh

12 60 Đinh Văn Chương 24/02/1981 Ung thư Giải phẫu bệnh

13 61 Hoàng Trọng Điểm 06/08/1989 Ung thư Giải phẫu bệnh

14 62 Hoàng Bích Ngọc 07/05/1989 Ung thư Giải phẫu bệnh

15 63 Nguyễn Đức Thuận 28/09/1991 Ung thư Giải phẫu bệnh

16 64 Vũ Nhật Tuấn 10/09/1990 Ung thư Giải phẫu bệnh

17 65 Lương Xuân Bắc 09/06/1988 Nội khoa Hoá sinh

18 66 Lê Trần Diễm 07/01/1984 Nội khoa Hoá sinh

19 67 Bế Thị Nghiệp 22/02/1985 Nội khoa Hoá sinh

20 68 Nguyễn Thị Thêm 15/01/1983 Nội khoa Hoá sinh

21 69 Đinh Hoàng Tuấn 04/09/1989 Nội khoa Hoá sinh

22 70
Viengsavanh 

PHOMMAVANH
01/07/1986 Nội khoa Hoá sinh
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